Họ và tên:………………………………………………………Lớp 2

ÔN TẬP TOÁN - TUẦN 10
Luyện tập chung
Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có số có một chữ số

Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Tổng của 29 và 8 là: 
	A. 21   
	B. 37  
	C. 35  
	D.  27


Câu 2. Phép tính có tổng bằng 43 là: 

	A. 26  +  7    
	B. 29  +  24  
	C. 18  +  15 
	D.  35  +  8 


Câu 3. Kết quả của phép tính   87 kg  –  81 kg  +  28 kg 

	A. 34    
	B. 24  
	C. 34 kg 
	D.  24 kg 


Câu 4. Phép tính có kết quả là số liền sau của số 65 là: 

	A. 59  +  7    
	B. 28  +  28  
	C. 47  +  17 
	D.  60  +  5 


Câu 5. Phép tính có kết quả lớn nhất là: 

	A. 29  +  5    
	B. 25  +  17  
	C. 4  +  36 
	D.  19  +  19 


Câu 6. Minh nặng 29 kg. An nặng hơn Minh 8 kg. Cân nặng của An là: 

	A. 21 kg    
	B. 37 kg  
	C. 40 kg  
	D.  31 kg  


II. Phần tự luận.

Bài 1. Tính
	  24

      + 

           6

…………..
	  26

      + 

           9
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	  45

      + 

           5

…………..
	     6

      + 

          59
…………..
	   19
      + 

          12
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	  48
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         24
…………..


Bài 2. Đặt tính rồi tính

	 46  +  5 
	 15  +  9  
	 52  +  8  
	 24  +  37  
	 26  +  65

	
	
	
	
	


Bài 3. Nối 



Bài 4. Tính 
	14  +  6  +  24  = ………………………..…

                        = ……………………………

17  +  23  +  9  =  ………………………….

                        = ………………………..….
	35  +  16  +  9  = ………………………

                        = ………………………

23  +  18  +  8  =  ……………………...

                        = …………………….…


	     27 l   +  36 l  + 18 l       = ……………………….

                                  =……………….…

       5 kg    +  9 kg   +  8 kg = …………………….…

                                             = ……………………….


Bài 5.   > ; < ;  = ? 
	59  +  2  ………  64 

 8   + 36 ……… 40
	55   ………  22  +  9  

 76  ……… 68  +  8 
	25  +  28  ………  39  +  4 

 44   + 17 ……… 38  +  23


Bài 6. Nhà Mai có 47 cây bưởi, nhà An có nhiều hơn vườn nhà Mai 8 cây. Hỏi nhà An có bao nhiêu cây bưởi? 
Tóm tắt (sơ đồ)
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Bài 7. Cửa hàng buổi sáng bán được 65 kg gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 9 kg. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu ki – lô – gam gạo? 
Tóm tắt (sơ đồ)
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Bài 8. Đồng hồ báo bình xăng còn 15 l xăng, bác lái xe mua thêm 25 l  xăng nữa thì đầy bình xăng. Hỏi bình xăng của xe chứa được bao nhiêu lít xăng? 
Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 9. An giúp mẹ hái cà chua trong vườn. An hái xuống 8 quả cà chua thì trên cây còn 15 quả. Hỏi lúc đầu trên cây cà chua có bao nhiêu quả? 
Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com

Một sản phẩm của cộng đồng facebook Thư Viện VnTeach.Com

https://www.facebook.com/groups/vnteach/

https://www.facebook.com/groups/thuvienvnteach/
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